
Đơn vị báo cáo: 

Cục TS

Đơn vị nhận báo cáo: 

 Vụ KHTC, VP Bộ

Đã xử 

lý
Chưa xử lý

1 An Giang 89 0 0 0

2 Bà Rịa Vũng Tàu 77 0 0 0

3 Bắc Giang 24 1 1 0

4 Bắc Kạn 6 0 0 0

5 Bạc Liêu 95 0 0 0

6 Bắc Ninh 27 10 10 0

7 Bến Tre 83 0 0 0

8 Bình Định 52 2 2 0

9 Bình Dương 74 1 1 0

10 Bình Phước 70 0 0 0

11 Bình Thuận 60 3 3 0

12 Cà Mau 96 0 0 0

13 Cần Thơ 92 7 7 0

14 Cao Bằng 4 0 0 0

15 Đà Nẵng 48 15 15 0

16 Đắk Lắk 66 3 3 0

17 Đắk Nông 67 2 2 0

18 Điện Biên 11 3 3 0

19 Đồng Nai 75 0 0 0

20 Đồng Tháp 87 0 0 0

21 Gia Lai 64 2 2 0

22 Hà Giang 2 0 0 0

23 Hà Nam 35 2 2 0

24 Hà Nội 1 33 33 0

25 Hà Tĩnh 42 1 1 0

26 Hải Dương 30 0 0 0

27 Hải Phòng 31 18 18 0

28 Hậu Giang 93 0 0 0

29 Hồ Chí Minh 79 23 23 0

30 Hòa Bình 17 0 0 0

31 Hưng Yên 33 0 0 0

32 Khánh Hòa 56 4 4 0

33 Kiên Giang 91 0 0 0

34 Kon Tum 62 4 4 0

35 Lai Châu 12 0 0 0

36 Lâm Đồng 68 5 5 0

37 Lạng Sơn 20 0 0 0

38 Lào Cai 10 0 0 0

39 Long An 80 0 0 0

Ghi chú

Biểu TS-07
SỐ VỤ VI PHẠM SỬ DỤNG TẦN SỐ 

VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Ban hành kèm theo TT 

số 04/2022/TT-BTTTT

Ngày nhận báo cáo: 

Trước ngày 15 tháng 

tiếp theo quý 06 tháng đầu năm 2024

TT Tỉnh/thành phố
Mã 

đơn vị

Số vụ vi phạm 

sử dụng tần số 

và thiết bị vô 

tuyến điện

Tình trạng xử lý



40 Nam Định 36 2 2 0

41 Nghệ An 40 6 6 0

42 Ninh Bình 37 0 0 0

43 Ninh Thuận 58 2 2 0

44 Phú Thọ 25 5 5 0

45 Phú Yên 54 1 1 0

46 Quảng Bình 44 1 1 0

47 Quảng Nam 49 1 1 0

48 Quảng Ngãi 51 0 0 0

49 Quảng Ninh 22 20 20 0

50 Quảng Trị 45 1 1 0

51 Sóc Trăng 94 5 5 0

52 Sơn La 14 1 1 0

53 Tây Ninh 72 0 0 0

54 Thái Bình 34 3 3 0

55 Thái Nguyên 19 0 0 0

56 Thanh Hóa 38 1 1 0

57 Thừa Thiên Huế 46 2 2 0

58 Tiền Giang 82 0 0 0

59 Trà Vinh 84 0 0 0

60 Tuyên Quang 8 0 0 0

61 Vĩnh Long 86 0 0 0

62 Vĩnh Phúc 26 2 2 0

63 Yên Bái 15 0 0 0

(*): số liệu được tra cứu tại cơ sở dữ liệu KTKS của Cục Tần số vô tuyến điện vào ngày 11/7/2024.

Lê Bình Thị Thùy Dương

a) Khái niệm, phương pháp tính

b) Cách ghi biểu

Cột Nội dung

(B, C) Ghi thông tin như cách ghi áp dụng đối với các Cột B, C tương ứng tại biểu mẫu TS-03.

(1)

(2)

(3)

Số liệu cả nước được tổng hợp tương ứng từ số liệu các tỉnh/thành phố trên biểu.

c) Nguồn số liệu

Số vụ vi phạm sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện: Là số vụ vi phạm sử dụng tần số và 

Biểu được lập từ dữ liệu do các Trạm kiểm soát tần số cung cấp và từ dữ liệu hành chính của 

Cục TS.

Hà nội, ngày      tháng      năm 2024

KT. CỤC TRƯỞNG

Lê Thái Hòa

KIỂM TRA BIỂU

Võ Giang Nam

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU

Số lượng phát xạ bất hợp pháp phát hiện được trong kỳ báo cáo tại địa bàn tỉnh/thành phố 

tương ứng có tên tại cột B.

Số lượng phát xạ bất hợp pháp đã được xử lý trong kỳ báo cáo tại địa bàn tỉnh/thành phố 

tương ứng có tên tại cột B.

Số lượng phát xạ bất hợp pháp chưa xử lý trong kỳ báo cáo tại địa bàn tỉnh/thành phố tương 

ứng có tên tại cột B.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
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